
 

PHỤ LỤC 1 
Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Tây Ninh  

lần thứ XIII, năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số 361-TB/TĐTN-TTNTH ngày 14/03/2025  

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh) 
------------------ 

Bao gồm 200 đại biểu thiếu nhi và 20 đại biểu phụ trách. 

1. Đại biểu thiếu nhi (200 đại biểu) 

STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

I Huyện Châu Thành (23 đại biểu) 

1.  Nguyễn Hoàng Nam 2015  
Liên đội trường TH Bình Phong, 

huyện Châu Thành 
 

2.  
Nguyễn Ngọc Thùy 

Linh 
 2014 

Liên đội trường TH Cầy Xiêng, 

huyện Châu Thành 
 

3.  Đinh Ngọc Hải Anh  2014 
Liên đội trường TH Hoàng Lê 

Kha, huyện Châu Thành 

Khen 

UBND  

4.  Vũ Thùy Dương  2014 
Liên đội trường TH Hoàng Lê 

Kha, huyện Châu Thành 
 

5.  Nguyễn Duy Khang 2015  
Liên đội trường TH Ngô Thất 

Sơn, huyện Châu Thành 
 

6.  Trương Đào Cẩm My  2014 
Liên đội trường TH Thanh 

Trung, huyện Châu Thành 
 

7.  Nguyễn Ngọc Lan Nhi  2015 

Liên đội trường TH Thị trấn 

Châu Thành A, huyện Châu 

Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

8.  
Nguyễn Hoàng Tuệ 

Minh 
 2014 

Liên đội trường TH Thị trấn 

Châu Thành A, huyện Châu 

Thành 

 

9.  Nguyễn Tường Lam  2014 

Liên đội trường TH Thị trấn 

Châu Thành B, huyện Châu 

Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

10.  Trịnh Tấn Tuấn  2012 
Liên đội trường THCS Biên 

Giới, huyện Châu Thành 
 

11.  Võ Hồng Nhung  2010 
Liên đội trường THCS Đồng 

Khởi, huyện Châu Thành 

Khen 

UBND  

12.  
Nguyễn Hồng Như 

Thủy 
 2010 

Liên đội trường THCS Long 

Vĩnh, huyện Châu Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

13.  Hà Thị Hoài Tâm  2010 Liên đội trường THCS Long Khen 

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Tây Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2025 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Vĩnh, huyện Châu Thành Tỉnh 

đoàn  

14.  Hương Thị Như Quỳnh  2010 
Liên đội trường THCS Thái 

Bình, huyện Châu Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

15.  Trần Ngọc Bích Trâm  2011 
Liên đội trường THCS Thái 

Bình, huyện Châu Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

16.  Quách Xuân Hiếu  2010 
Liên đội trường THCS Thành 

Long, huyện Châu Thành 
 

17.  Trần Thanh Hằng  
25/10

/2013 

Liên đội trường THCS Thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

18.  
Nguyễn Trương Gia 

Hào 
2011  

Liên đội trường THCS Thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành 
 

19.  Trần Vũ Linh Đan  2012 
Liên đội trường THCS Thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành 

Khen 

UBND  

20.  Phạm Thị Mai Linh  2011 
Liên đội trường THCS Thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành 

Khen 

UBND  

21.  Trịnh Hoàng Nam 
23/11

/2013 
 

Liên đội trường THCS Võ Văn 

Truyện, huyện Châu Thành 
 

22.  Nguyễn Khánh Ngọc  2011 
Đội viên, Liên đội trường THCS 

Thành Long, huyện Châu Thành 

ĐB chỉ 

định 

23.  Vũ Lê Thanh Trúc  2014 

Liên đội trưởng, Liên đội trường 

TH Thị Trấn Châu Thành A, 

huyện Châu Thành 

ĐB chỉ 

định 

II Huyện Gò Dầu (22 đại biểu) 

24.  
Nguyễn Ngọc Thùy 

Dương 
 2015 

Liên đội trường TH Đá Hàng, 

huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

25.  Trần Gia Vỹ 2015  
Liên đội trường TH Phước Hội, 

huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

26.  Huỳnh Thị Huy Khánh  2014 
Liên đội trường TH Ấp 5 Bàu 

Đồn, huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

27.  Trần Khải Lâm 2015  
Liên đội trường TH Phước 

Trạch, huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

28.  Phan Anh Hào 2014  
Liên đội trường TH Ấp 5 Bàu 

Đồn, huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

29.  Nguyễn Ngọc Vy  2014 
Liên đội trưởng TH Phước Hội, 

huyện Gò Dầu 
 

30.  Dương Anh Khoa 2014  
Liên đội trường TH Đá Hàng, 

huyện Gò Dầu 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

31.  Nguyễn Tường Lam  2014 
Liên đội trường TH Cẩm Thắng, 

huyện Gò Dầu 
 

32.  Đỗ Như Ý  2014 
Liên đội trường TH Phước Đức, 

huyện Gò Dầu 
 

33.  Trần Nguyễn Ánh Trúc  2014 
Liên đội trường TH Phước Đức, 

huyện Gò Dầu 
 

34.  
Nguyễn Ngọc Diễm 

Phúc 
 2014 

Liên đội trường TH Phước 

Trạch, huyện Gò Dầu 
 

35.  Lâm Việt Trường Minh 2010  
Liên đội trường THCS Lê Văn 

Thới, huyện Gò Dầu 

Khen 

UBND  

36.  Đinh Trần Duy Phúc 2012  
Liên đội trường THCS Thạnh 

Đức, huyện Gò Dầu 

Khen 

UBND  

37.  Nguyễn An Việt 2012  
Liên đội trường THCS Thạnh 

Đức, huyện Gò Dầu 

Khen 

UBND  

38.  
Nguyễn Lương Hải 

Châu 

10/1/

2013 
 

Liên đội trường THCS Lê Văn 

Thới, huyện Gò Dầu 

Khen 

UBND  

39.  Phạm Phương Thảo  2010 
Liên đội trường THCS Bàu Đồn, 

huyện Gò Dầu 

Khen 

UBND  

40.  Trần Mai Lâm  2010 
Liên đội trường THCS Trần 

Hưng Đạo, huyện Gò Dầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

41.  Đoàn Ngọc Minh Thư  2012 
Liên đội trường THCS Thạnh 

Đức, huyện Gò Dầu 
 

42.  
Nguyễn Phương Hồng 

Phúc 
 2011 

Liên đội trường THCS Nguyễn 

Thị Bé, huyện Gò Dầu 
 

43.  Phạm Thiên Phúc 2011  
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Thị Bé, huyện Gò Dầu 
 

44.  Trần Nguyễn Uyên Chi  
18/11

/2013 

Liên đội trường THCS Nguyễn 

Thị Bé, huyện Gò Dầu 
 

45.  Hoàng Bảo Ngọc  2012 
Liên đội trường THCS Bàu Đồn, 

huyện Gò Dầu 
 

III Huyện Bến Cầu (21 đại biểu) 

46.  
Đặng Huỳnh Ngọc 

Châu 
 2011 

Liên đội trưởng trường THCS 

Thị Trấn Bến Cầu, huyện Bến 

Cầu 

Khen 

UBND  

47.  Phan Quỳnh Anh  2010 
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Văn Ẩn, huyện Bến Cầu 

Khen 

UBND  

48.  Đỗ Như Quỳnh  2010 
Liên đội Trường THCS Long 

Giang, huyện Bến Cầu 

Khen 

UBND  

49.  
Trần Nguyễn Trúc 

Quỳnh 
 2014 

Liên đội Trường tiểu học Long 

Thuận, huyện Bến Cầu 

Khen 

UBND  

50.  Nguyễn Nhi  2010 
Liên đội trường THCS Long 

Giang, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

51.  
Nguyễn Huỳnh Phúc 

Hi 
 2012 

Liên đội trường THCS Nguyễn 

Văn Ẩn, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

đoàn  

52.  Trà Thiên Kiều  2014 
Liên đội trường TH Thị trấn Bến 

Cầu, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

53.  Nguyễn Thị Trà My  
26/02

/2013 

Liên đội Trường THCS Khưu 

Văn Chông, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

54.  Lâm Châu Anh Thư  2010 
Liên đội trường THCS Long 

Chữ, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

55.  
Đinh Ngọc Phương 

Anh 
2015  

Liên đội Trường TH Thị trấn 

Bến Cầu, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

56.  
Nguyễn Ngọc Cát 

Tường 
 2010 

Liên đội trường THCS Khưu 

Văn Chông, huyện Bến Cầu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

57.  Nguyễn Thế Hào 2014  
Liên đội trường TH Long Thuận, 

huyện Bến Cầu 
 

58.  Lý Kiến Văn 2014  
Liên đội Trường Tiểu học Tiên 

Thuận C, huyện Bến Cầu 
 

59.  Lê Nguyễn Thảo Vy  2012 
Liên đội trường THCS Thị trấn 

Bến Cầu, huyện Bến Cầu 
 

60.  Trương Lê Mỹ Kim  2014 
Liên đội trường TH An Thạnh, 

huyện Bến Cầu 
 

61.  Hà Ngọc Anh  2016 
Liên đội trường TH-THCS Long 

Phước, huyện Bến Cầu 
 

62.  Phạm Hoàng Nho 2015  
Liên đội trường TH Tiên Thuận 

B, huyện Bến Cầu 
 

63.  Đặng Tuyết Nhi  2014 
Liên đội trường Tiểu học Long 

Giang, huyện Bến Cầu 
 

64.  Vũ Trần Thúy An  2014 
Liên đội trường TH Thị trấn Bến 

Cầu, huyện Bến Cầu 
 

65.  Tống Đăng Đạt 2014  
Liên đội trường Tiểu học Long 

Chữ, huyện Bến Cầu 
 

66.  
Huỳnh Nguyễn Phương 

Trinh 
 2010 

Liên đội trường THCS Long 

Giang, huyện Bến Cầu 
 

IV Huyện Tân Biên (22 đại biểu) 

67.  Nguyễn Hà Anh  2012 
Liên đội trường THCS Thị Trấn 

Tân Biên, huyện Tân Biên 

Khen 

UBND  

68.  
Đặng Ngọc Thùy 

Dương 
 2012 

Liên đội trường THCS Thiện 

Ngôn, huyện Tân Biên 

Khen 

UBND  

69.  Phan Tấn Lộc 2012  
Liên đội trường THCS Thiện 

Ngôn, huyện Tân Biên 

Khen 

UBND  

70.  Hoàng Trung Kiên 2011  
Liên đội trường THCS Thiện 

Ngôn, huyện Tân Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

71.  Lê Lâm Như  2012 
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Khuyến, huyện Tân Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

72.  Lê Nguyễn Duyên  2010 
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Công Trứ, huyện Tân Biên 
 

73.  
Nguyễn Song Uyển 

Nghi 
 2011 

Liên đội trường THCS Tân Lập, 

huyện Tân Biên 
 

74.  Nguyễn Tuấn Hưng 2011  
Liên đội Trường THCS Tân Lập, 

huyện Tân Biên 
 

75.  Cao Thị Phương Thuỳ  2010 
Liên đội trường THCS Thạnh 

Bình, huyện Tân Biên 
 

76.  
Võ Nguyễn Thanh Trà 

My 
 2010 

Liên đội Trường THCS Thị Trấn 

Tân Biên, huyện Tân Biên 
 

77.  Phạm Văn Đông 2010  
Liên đội trường THCS Thị Trấn 

Tân Biên, huyện Tân Biên 
 

78.  Phạm Bảo Ngọc  2014 
Liên đội trường TH Thạnh Bắc 

A, huyện Tân Biên 
 

79.  Đỗ Lê Tuyết Đan  2014 
Liên đội trường TH Trà Vong B, 

huyện Tân Biên 

Khen 

UBND  

80.  Lê Nguyễn Anh Hùng 2014  
Liên đội trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Tân Biên 

Khen 

UBND  

81.  Vũ Trâm Anh  2014 
Liên đội trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Tân Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

82.  
Phạm Hoàng Kim 

Ngân 
 2014 

Liên đội trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc, huyện Tân Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

83.  Phạm Thảo Nhi  2014 

Liên đội trường TH 

Nguyễn Bá Ngọc, huyện Tân 

Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

84.  Đoàn Hồng Anh Như  2014 
Liên đội trường TH Trà Vong A, 

huyện Tân Biên 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

85.  Nguyễn Bảo Kim  2017 
Liên đội trường TH 

Thạnh Bình A, huyện Tân Biên 
 

86.  Nguyễn Ngọc Hân  2014 
Liên đội Trường TH Trà Vong B, 

huyện Tân Biên 
 

87.  Nguyễn Nhã Uyên  2014 
Liên đội Trường TH Tân Lập, 

huyện Tân Biên 
 

88.  Trương Cao Thảo Vy  2015 
Liên đội trường TH Hòa Đông, 

huyện Tân Biên 
 

V Huyện Tân Châu (20 đại biểu) 

89.  Nguyễn Xuân Hợp 2010  
Liên đội Trường THCS Tân 

Hưng, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

90.  Tống Mẫn Nghi  2010 Liên đội Trường THCS Tân Khen 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Hưng, huyện Tân Châu UBND  

91.  Nguyễn Thị Ánh Hồng  2014 
Liên đội Trường TH Lương Định 

Của, huyện Tân Châu 

Khen 

UBND  

92.  
Nguyễn Ngọc Song 

Nguyên 
 2014 

Liên đội Trường TH Lương Định 

Của, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

93.  Nguyễn Kim Ngân  2015 
Liên đội Trường TH Lương Định 

Của, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

94.  Nguyễn Bảo Ngọc  2012 
Liên đội Trường THCS Thạnh 

Đông, huyện Tân Châu 

Khen 

UBND  

95.  Trần Trung Hiếu 2011  
Liên đội Trường THCS Thạnh 

Đông, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

96.  Huỳnh Thị Như Quỳnh  2010 
Liên đội Trường THCS Thạnh 

Đông, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

97.  Trần Thái Nguyệt Cát  2015 
Liên đội Trưởng TH Thị Trấn, 

huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

98.  Nguyễn Hữu Phước 2017  
Liên đội Trường Tiểu học Tân 

Phú A, huyện Tân Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

99.  
Nguyễn Trần Kiều 

Trâm 
 2011 

Liên đội Trường THCS Thị trấn 

Tân Châu, huyện Tân Châu 

Khen 

UBND  

100.  Nguyễn Mi A  2015 
Liên đội Trưởng TH Thị Trấn, 

huyện Tân Châu 
 

101.  Nguyễn Ngọc Hương  2012 
Liên đội Trường THCS Tân, 

huyện Tân Châu 
 

102.  Ngô Phúc Hưng 2012  
Liên đội Trưởng THCS Thị Trấn, 

huyện Tân Châu 
 

103.  Trần Thủy Nguyên  2012 
Liên đội Trường THCS Tân 

Hiệp, huyện Tân Châu 
 

104.  Châu Khả Hân  2015 
Liên đội Trường TH Nguyễn 

Viết Xuân, huyện Tân Châu 
 

105.  Dương Minh Ngọc  2014 
Liên đội Trường TH Nguyễn 

Viết Xuân, huyện Tân Châu 
 

106.  Giáp Đặng Tĩnh Giang 2010  
Liên đội Trường THCS Tân Hà, 

huyện Tân Châu 
 

107.  
Nguyễn Ngọc Diễm 

My 
 2010 

Liên đội trường THCS Lê Lợi, 

huyện Tân Châu 
 

108.  Lê Quang Anh 2014  
Liên đội Trường TH Tân Hiệp, 

huyện Tân Châu 
 

VI Huyện Dương Minh Châu (19 đại biểu) 

109.  Trần Lê Thanh Tuấn 2010  
Liên đội Trường THCS Cầu 

Khởi, huyện Dương Minh Châu 

Khen 

UBND  
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

110.  
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Lam 
 2014 

Liên đội Trường Tiểu học Thị 

Trấn, huyện Dương Minh Châu 

Khen 

UBND  

111.  Huỳnh Anh Khôi 2010  

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Truông Mít, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

UBND  

112.  Nguyễn Thị Bảo Ngọc  2010 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Bàu Năng, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

UBND  

113.  Trần Huỳnh Mỹ Kỳ  2011 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Thị Trấn, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

114.  Lê Anh Thư  2014 
Liên đội Trường Tiểu học Phước 

Ninh, huyện Dương Minh Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

115.  Võ Kim Hoàng  2010 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Phước Minh, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

116.  Phan Thị Yến Vy  2011 
Liên đội Trường TH-THCS Xã 

Phan, huyện Dương Minh Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

117.  Huỳnh Hồ Khánh Ngọc  2016 

Liên đội Trường Tiểu học Cầu 

Khởi A, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

118.  Lê Hải Triều  2010 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Truông Mít, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

119.  Võ Mai Kiều Trâm  2012 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Lộc Ninh, huyện Dương Minh 

Châu 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

120.  Nguyễn Ngọc Tuyền  2010 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Suối Đá, huyện Dương Minh 

Châu 

 

121.  
Nguyễn Dương Tường 

Vân 
 2014 

Liên đội Trường Tiểu học Bàu 

Năng A, huyện Dương Minh 

Châu 

 

122.  Võ Nguyễn Phương Vy  2010 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu 

 

123.  Hà Thị Ngọc Trang  2011 
Liên Đội Trường TH-THCS Bến 

Củi, huyện Dương Minh Châu 
 

124.  Trần Ngọc Như Quỳnh  
17/06

/2013 

Liên đội Trường Tiểu học Phước 

Minh A, huyện Dương Minh 

Châu 

 

125.  Phạm Lê Hà Phương  2009 

Liên đội Trường Trung học cơ sở 

Phước Ninh, huyện Dương Minh 

Châu 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

126.  
Nguyễn Võ Thái 

Phương 
 2014 

Liên đội phó - Trường Tiểu học 

Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu 

 

127.  Nguyễn Phước Thịnh 2014  
Liên đội Trường Tiểu học Suối 

Đá B, huyện Dương Minh Châu 
 

VII Thị xã Hoà Thành (21 đại biểu) 

128.  Nguyễn Khánh Vy  2014 
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai, TX. Hoà Thành 

Khen 

UBND  

129.  Hồ Thiên Nhiên  2016 
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu, TX. Hoà Thành 

Khen 

UBND  

130.  Nguyễn Thị Kim Dư  2015 
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

131.  Nguyễn Gia Phúc 2014  
Liên đội trường Tiểu học Lương 

Thế Vinh, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

132.  Bùi Lý Ngọc Minh  2015 
Liên đội trường Tiểu học Phạm 

Hùng, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

133.  
Nguyễn Phạm Bích 

Trâm 
 2014 

Liên đội trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

134.  Nguyễn Gia Khang 2014  
Liên đội trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong, TX. Hoà Thành 
 

135.  Lê Tô Phi 2014  
Liên đội trường Tiểu học Đoàn 

Thị Điểm, TX. Hoà Thành 
 

136.  Phạm Hoàng Khang 2015  
Liên đội trường Tiểu học Châu 

Văn Liêm, TX. Hoà Thành 
 

137.  Huỳnh Cao Thanh Trúc  2016 
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu, TX. Hoà Thành 
 

138.  Võ Phương Nghi  2017 
Liên đội trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu, TX. Hoà Thành 
 

139.  Triệu Thiên Hào 2011  
Liên đội trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi, TX. Hoà Thành 

Khen 

UBND  

140.  Phan Huỳnh Như  2010 
Liên đội trường THCS Lý Tự 

Trọng, TX. Hoà Thành 

Khen 

UBND  

141.  Mã Lê Quỳnh Anh  2011 
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Thái Bình, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

142.  Phan Trần Thanh Trúc  2011 
Liên đội trường THCS Trần Phú, 

TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

143.  Mai Thị Cẩm Thy  2010 
Liên đội trường THCS Trần Bình 

Trọng, TX. Hoà Thành 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

144.  Cao Thị Diễm My  2012 Liên đội trường THCS Nguyễn  
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Huệ, TX. Hoà Thành 

145.  Mai Chí Thanh 
31/01

/2013 
 

Liên đội trường TH-THCS Trưng 

Vương, TX. Hoà Thành 
 

146.  Nguyễn Ngọc Trà My  2012 
Liên đội trường THCS Lý Tự 

Trọng, TX. Hoà Thành 
 

147.  Dương Thừa Phúc 2010  
Liên đội trường THCS Lý Tự 

Trọng, TX. Hoà Thành 
 

148.  
Nguyễn Ngọc Minh 

Châu 
 2011 

Liên đội trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi, TX. Hoà Thành 
 

VIII Thị xã Trảng Bàng (22 đại biểu) 

149.  
Dương Ngọc Quỳnh 

Anh 
 2015 

Liên đội trường TH An Hòa, TX. 

Trảng Bàng 
 

150.  Đặng Thành Như Ý  2010 
Liên đội trường THCS An Hòa, 

TX. Trảng Bàng 

Khen 

UBND  

151.  Trương Tuệ Lâm  2016 
Liên đội trường TH Nguyễn Văn 

Chấu, TX. Trảng Bàng 

Khen 

UBND  

152.  Lâm Gia Khang 2010  
Liên đội trường THCS Trương 

Tùng Quân, TX. Trảng Bàng 

Khen 

UBND  

153.  Bùi Phúc An  2010 
Liên đội trường THCS An 

Thành, TX. Trảng Bàng 

Khen 

UBND  

154.  
Nguyễn Dương Gia 

Phúc 
2014  

Liên đội trường TH Gia Bình, 

TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

155.  
Nguyễn Trần Như 

Huỳnh 
 2011 

Liên đội trường THCS Gia Bình, 

TX. Trảng Bàng 
 

156.  
Nguyễn Lê Phương 

Thùy 
 2014 

Liên đội trường TH Lộc Trát, 

TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

157.  Nguyễn Tường Vy  2014 
Liên đội trường TH Lộc Khê, 

TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

158.  Nguyễn Thị Bảo Tiến  2010 
Liên đội trường THCS Gia Lộc, 

TX. Trảng Bàng 
 

159.  Huỳnh Phương Thảo  2014 
Liên đội trường TH Đặng văn 

Trước, TX. Trảng Bàng 
 

160.  Nguyễn Võ Trà Giang  2010 
Liên đội trường THCS Trảng 

Bàng, TX. Trảng Bàng 
 

161.  
Nguyễn Hoàng Nhật 

Minh 
2015  

Liên đội trường TH Phước Bình 

A, TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

162.  Nguyễn Thị Tường Vy  2014 
Liên đội trường TH Phước Bình 

B, TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

163.  

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 

 

 2010 
Liên đội trường THCS Phước 

Bình B, TX. Trảng Bàng 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

164.  Lê Anh Thư  2014 
Liên đội trường TH Phước Chỉ, 

TX. Trảng Bàng 
 

165.  Nguyễn Nhật Hào 2011  
Liên đội trường THCS Phước 

Chỉ, TX. Trảng Bàng 
 

166.  
Phạm Nguyễn Phương 

An 
 2015 

Liên đội trường TH Thanh Hòa, 

TX. Trảng Bàng 
 

167.  Nguyễn Thị Minh Thư  2010 
Liên đội trường THCS Lộc 

Hưng, TX. Trảng Bàng 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

168.  Đinh Lê Gia Hân  2010 
Liên đội trường THCS Hưng 

Thuận, TX. Trảng Bàng 

Khen 

UBND  

169.  Nguyễn Hải Yến  2014 
Liên đội trường TH Bời Lời 1, 

TX. Trảng Bàng 
 

170.  Phạm Thanh Thảo 
 

 
2010 

Liên đội trường Trường THCS 

Bời Lời, TX. Trảng Bàng 
 

IX Thành phố Tây Ninh (25 đại biểu) 

171.  Võ Hoàng Châu  2010 
Liên đội Trường THCS Phan Bội 

Châu, thành phố Tây Ninh 
 

172.  Ngô Thảo Nhi  2014 
Liên đội trường TH Nguyễn 

Khuyến, thành phố Tây Ninh 
 

173.  
Danh Nguyễn Phúc 

Thiện 
2014  

Liên đội Trường TH Duy Tân, 

thành phố Tây Ninh 
 

174.  Đinh Thị Kim Tiền  2015 
Liên đội Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành phố Tây Ninh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

175.  Bùi Thị Cẩm Tú  2014 

Đội viên - Liên đội Trường TH 

Lê Ngọc Hân, thành phố Tây 

Ninh 

 

176.  Ngô Đại Phú 2010  
Liên đội Trường THCS Nguyễn 

Viết Xuân, thành phố Tây Ninh 
 

177.  
Trần Ngọc Thảo 

Nguyên 
 2015 

Liên đội Trường TH Nguyễn Du, 

thành phố Tây Ninh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

178.  Nguyễn Thị Hoài An  2014 
Trường TH Kim Đồng, thành 

phố Tây Ninh 

Khen 

UBND  

179.  Ngô Nguyễn Gia Nghi  2014 
Liên đội Trường TH Võ Thị sáu, 

thành phố Tây Ninh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

180.  Nguyễn Vũ Minh Uyên  2010 
Liên đội Trường THCS Chu Văn 

An, thành phố Tây Ninh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

181.  Kiều Nhã Trúc  2010 
Liên đội Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh, thành phố Tây Ninh 

Khen 

UBND  

182.  
Nguyễn Ngọc Tường 

Vy 
 2010 

Liên đội Trường THCS Bà Đen, 

thành phố Tây Ninh 
 

183.  Trương Phan Thịnh 2014  Liên đội Trường TH Hoàng Khen 
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STT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ - 

Đơn vị học tập 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Diệu, thành phố Tây Ninh Tỉnh 

đoàn  

184.  Võ Phát Minh 2010  
Liên đội Trường THCS Võ Văn 

Kiệt, thành phố Tây Ninh 
 

185.  Nguyễn Phương Quỳnh  2014 
Liên đội Trường TH Nguyễn 

Hiền, thành phố Tây Ninh 
 

186.  Võ Thị Hương Duyên  2010 
Liên đội Trường THCS Nguyễn 

Tri Phương, thành phố Tây Ninh 
 

187.  Lê Thị Trúc Quỳnh  2010 
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Trãi, thành phố Tây Ninh 
 

188.  Loan Mai Chi  2014 
Liên đội Trường TH Lê Văn 

Tám, thành phố Tây Ninh 

Khen 

UBND  

189.  Lương Mẫn Nghi  2015 
Liên đội Trường TH Tôn Thất 

Tùng, thành phố Tây Ninh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

190.  Trần Thiên Văn 2012  
Liên đội Trường THCS Trần 

Hưng Đạo, thành phố Tây Ninh 

Khen 

UBND  

191.  
Nguyễn Quỳnh Bảo 

Linh 
 2010 

Liên đội Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, thành phố Tây Ninh 

Khen 

UBND  

192.  
Nguyễn Dương Nhã 

Trúc 
 2011 

Liên đội Trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, thành phố Tây Ninh 
 

193.  
Trịnh Nguyễn Phương 

Uyên 
 2012 

Liên đội Trường THCS Trần 

Hưng Đạo, TP. Tây Ninh 

ĐB chỉ 

định 

194.  Vũ Sao Mai  2012 
Liên đội Trường THCS Trần 

Hưng Đạo, TP. Tây Ninh 

ĐB chỉ 

định 

195.  Lê Trà Bảo Thái 2010  
Liên đội trường THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, TP. Tây Ninh 

ĐB chỉ 

định 

X Trung tâm Học tập, Sinh hoạt thanh thiếu nhi (5 đại biểu) 

196.  Nguuyễn Gia Khiêm 2014  
Trung tâm Học tập, sinh hoạt 

thanh thiếu nhi tỉnh 
 

197.  
Nguyễn Ngọc Bảo 

Khánh 
 2014 

Trung tâm Học tập, sinh hoạt 

thanh thiếu nhi tỉnh 
 

198.  Nguyễn Phúc Gia Hân  2014 
Trung tâm Học tập, sinh hoạt 

thanh thiếu nhi tỉnh 
 

199.  
Phạm Hàng Liên 

Hương 
 2014 

Trung tâm Học tập, sinh hoạt 

thanh thiếu nhi tỉnh 
 

200.  Nguyễn Vũ Thiên Kim  2014 
Trung tâm Học tập, sinh hoạt 

thanh thiếu nhi tỉnh 

Khen 

Tỉnh 

đoàn  

2. Đại biểu phụ trách tham dự (20 đại biểu) 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Lê Ngọc Minh Hùng Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành  

2 Lương Thị Kiều Diễm 
Giáo viên TPT, Trường TH Thị Trấn Châu 

Thành A, huyện Châu Thành 
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3 Lê Minh Duy Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Gò Dầu  

4 Nguyễn Thảo Vy Chuyên viên Huyện đoàn Gò Dầu  

5 Trần Diễm Phúc Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bến Cầu  

6 Phan Thị Hoàng Thy Chuyên viên Huyện đoàn Bến Cầu  

7 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên Huyện đoàn Tân Biên  

8 Phạm Minh Luân 
Giáo viên Tổng phụ trách trường THCS Thị 

trấn, huyện Tân Biên 
 

9 Lê Trương Quỳnh Như Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tân Châu  

10 Nguyễn Thành Đạt Chuyên viên Huyện đoàn Tân Châu  

11 Đào Lê Ngọc Tuyền 
Phó Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Tây 

Ninh 
 

12 Nguyễn Hồng Thanh Tân 
Phó Chủ tịch Hội đồng Đội phường 2, thành 

phố Tây Ninh 
 

13 Trần Thạch Cương 
Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Dương Minh 

Châu 
 

14 
Nguyễn Huỳnh Trung 

Giang 

Tổng phụ trách trường THCS Cầu Khởi, huyện 

Dương Minh Châu 
 

15 Cao Hồng Thảo 
UV. BTV Thị đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng 

Đội TX. Hoà Thành 
 

16 Võ Hoàng Minh 
Chủ tịch Hội đồng Đội xã Trường Tân, thị xã 

Hòa Thành 
 

17 Đặng Bá Minh 
Chủ nhiệm CLB Tổng phụ trách Đội thị xã 

Trảng Bàng 
 

18 Lê Hiếu Lễ Chuyên viên Thị đoàn Trảng Bàng  

19 
Huỳnh Nguyễn Ngọc 

Trâm 

Nhân viên Phòng nghiệp vụ, Trung tâm Học 

tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh 
 

20  Phạm Hải Triều 
Giáo Viên dạy môn lịch sử trường THCS Biên 

Giới 
 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-14T09:04:23+0700
	TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - Tây Ninh
	Kèm theo văn bản số 361-TB/TĐTN-TTNTH của ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH TÂY NINH




